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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày         tháng 7 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tiếp nhận và đăng tải lên Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(KBCB), cụ thể như sau: 

1. Trạm Y tế Hợp Thịnh (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN 

số 78/CV-TYT ngày 29/6/2026 (giảm 01, tổng 34) ; 

2. Trạm Y tế xã Hoàng Vân (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách 

ĐKHN số 45/TYTHV ngày 29/6/2026 (giảm 03, điều chỉnh 10, tổng 33) ; 

3. Phòng khám đa khoa Tâm Đức, Công ty TNHH Y dược Tâm Đức- Bắc 

Ninh (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 2906/PKĐKTĐTS 

ngày 29/6/2026 (giảm 03, tổng 36) ; 

4. Phòng khám đa khoa CLC Bích Động- Công ty CP Y tế Nham 

Biền (phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 24/PKĐKBĐ ngày 

30/6/2026 (bổ sung 01, điều chỉnh 01, tổng 36) ; 

5. Phòng khám đa khoa An Bình, Công ty CP BVĐK Quốc tế An Bình 

(phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 2906/ĐKHN-AB ngày 

29/6/2026 (điều chỉnh 02, tổng 30) ; 

6. Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Sơn 

Uyên (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 543/DSĐKHN-

BVĐKSU ngày 25/6/2026 (giảm 03, tổng 98) ; 

7. Bệnh viện YHCT Ngọc Thiện, Công ty TNHH Bệnh viện Ngọc Thiện  (xã 

Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 13.26/BVNT ngày 01/7/2026 

(giảm 01, bổ sung 01, tổng 70) ; 

8. Bệnh viện YHCT Tâm Phúc, Công ty Cổ phần Y tế Tâm Phúc (xã Nhã 

Nam, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 20/BVTP ngày 30/6/2026 (giảm 02, 

điều chỉnh 02, tổng 86)  
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9. Trạm Y tế xã Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN 

tiếp nhận ngày 29/6/2026 (điều chỉnh 04, tổng 47).  

(Chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở KBCB đề nghị Sở Y tế đăng tải. 

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan của cán bộ trong danh 

sách đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 



UBND XÃ HỢP THỊNH 

TRẠM Y TẾ 
 

Số:78 /CV-TYT 
V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hợp Thịnh, ngày 29 tháng 06 năm2026 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Tram y tế Hợp Thịnh 

2. Đăng ký kinh doanh: số…. cấp lần thứ….., ngày...nơi cấp….. , địa chỉ trụ sở… 

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số1075/BN-GPHĐ ngày cấp 16/01/2026, địa chỉ hoạt động: Thôn Hương Sơn, Xã Hợp Thịnh, Tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động:24/24 giờ các ngày trong 

tuần 

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Việt Nga: số căn cước công dân 027174008971 trình độ Bác Sỹ Đa Khoa; điện thoại; 0984099886 

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Thị Việt Nga ; số căn cước công dân 027174008971 CCHN số 0003668/BG-CCHN 01/04/2015 Phạm vi hành nghề: Khám bênh, chữa 

bệnh Đa Khoa; Điện thoại:0984099886 

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên…., phòng…. Điện thoại:…… 

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới):34 ; Số người hành nghề bổ sung:0; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề:01 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

Họ tên 

 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/ năm 

cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

 

Vị 

trí 

chu

yên 

môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

Ghi chú 

Trạm y tế Hợp Thịnh   

 

 

1 

 

 

Nguyễn Thị Việt 

Nga 

 

 

Bác sỹ đa 

khoa 

(2015) 

 

0003668/BG 
-CCHN 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh đa 

khoa, 

YHCT;

siê 

u âm ổ 

bụng 

Giám 

đốc/ 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

 

Phụ 

trách 

chung; 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

2 

 

 

Hoàng Gia Toàn 

 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

(2015) 

 

0003672/BG 
-CCHN, 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng 

Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy 

chế của TYT 

 

 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

 

 

Phó 

Khoa 

Khoa 

dược, 

trang 

thiết bị, 

cận 

lâm 

sàng; 

Khoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh 

Bắc Ninh 

 

 

Không 

 



 

 

3 

 

 

Ngô Thành Bắc 

 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

(2004) 

 

0003606/BG 

-CCHN 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy 
chế của TYT 

 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

 

 

Không 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh 
Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/ năm 

cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 

            

 

 

4 

 

 

Ngô Cao Cường 

 

 

Y sỹ đa 

khoa 

(2015) 

 

0003671/BG 

-CCHN 

01/04/2015 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

Không 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Vũ Xuân Bách 

 

 

Y sỹ Y 

học cổ 

truyền 

(2015) 

 

 

0003683/BG 

-CCHN 

01/04/2015 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng Y học cổ 

truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

Y sỹ Y học 

cổ truyền 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Bạch Thị Thanh 

Xuân 

 

 

 

 

 

Điều 

dưỡng 

viên 

(2020) 

 

 

 

 

 

007630/BG

-CCHN 

12/06/2020 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT- 
BYT- BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều 

dưỡng, hộ 

sinh, kỹ 

thuật y./. 

 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

 

 

Điều 

dưỡn

g 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực. 

Phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

 

 

Không 

 



 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mến 

 

Cao 

Đẳng 

Điều 

Dưỡng 

(2016); 

Cử 

Nhân Điều 

Dưỡng 

(2024) 

 

 

Số: 

006496/BG

- 

CCHN, ngày 

cấp: 

29/09/2017 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TT

LT-BYT- 

BNV 

ngày 07 tháng 

10 
năm 2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều 
dưỡng, hộ sinh, 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

 

Điều 

dưỡn

g 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/ năm 

cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 

    kỹ thuật y./.        

 

 

 

 

8 

 

 

 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

 

 

 

Cao 

Đẳng 

Hộ Sinh 

(2015) 

 

 

 

0003684/BG 
-CCHN 

01/04/2015 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

12/2021/TT-

BYT 

ngày 15/ 

03/2021của Bộ 

y tế Quy định 

tiêu chuẩn 

nghiệp vụ 

của ngành viên 

chức hộ sinh 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

 

Nữ 

hộ sinh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 



 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Vũ Thị 

Hạnh 

 

 

 

 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

(2021) 

 

 

 

 

008975/BG- 

CCHN, ngày 

29/05/2023 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT- 

BYT- BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều 

dưỡng, hộ 

sinh, kỹ 

thuật y./. 

 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

 

 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Phòng 

dân 

số; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Ngô Thị 

Minh Quy 

 

 

 

 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

(2018) 

 

 

 

007648/BG- 
CCHN, ngày 

cấp 

12/06/2020 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TT

LT-BYT- 

BNV 

ngày 07 tháng 

10 
năm 2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều 

dưỡng, hộ 

sinh, kỹ 

thuật y./. 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

Phòng 

dân 

số; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/ năm 

cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 



 

 

 

 

11 

 

 

 

Nguyễn 

Trung Dũng 

 

 

 

Y sĩ đa 

khoa 

 

 

000800/BN- 
GPHN cấp 

ngày 

28/10/2025 

 

 

 

 

KBCB đa khoa 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Phòng 

dân 

số, 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

Điểm Trạm Thường Thắng   

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Nguyễn Văn 

Long 

 

 

 

Bác Sỹ 

Đa 

Khoa(201

5) 

 

 

0003656/BG 

-CCHN cấp 

ngày 

01/04/2015 

 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

 

Từ 7hoo đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh đa 

khoa; 

siêu âm ổ 

bụng 

 

 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

không 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nga 

 

 

 

Y sỹ sản 

nhi(2015

) 

 

 

0003661/BG 
-CCHN cấp 

ngày 

01/04/2015 

 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

sản - nhi 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và làm 

thêm ngoài giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

 

Y sỹ sản 

nhi 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

không 

 



 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn bằng, 

chứng chỉ/ 

năm cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi 

hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Ngô Chương Hiến 

 

 

 

 

Y sỹ 

YHCT(199 

8) 

 

 

 

0003660/BG 
-CCHN cấp 

ngày 

01/04/2015 

 

 

 

 

KBCB Y học 

cổ truyền 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

 

 

Y sỹ 

YHC

T 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huấn 

 

 

 

Cao đẳng 

Hộ sinh, Hộ 

sinh 

viên/2015 

 

 

 

0003596/BG 

-CCHN, 

01/04/2015 

 

TT số: 

12/2011/TT-

BYT 

ngày 

15/03/2011 

của BYT QĐ 

tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên 

chức hộ sinh 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

 

 

Cao đẳng 

hộ sinh, 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hiền 

 

 

 

Y sỹ vệ 

sinh dự 

phòng 

(2015) 

 

 

 

0003670/BG 

-CCHN.cấp 

ngày 

01/04/2015 

 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

điều 

dưỡng 

 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

 

Y sỹ 

vệ 

sinh 

dự 

phòng 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

khoa 

khám 

bệnh 

 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

Điểm Trạm Hợp Thịnh   



 

17 

 

Nguyễn Văn Tài 
Bác Sỹ Đa 

Khoa(2002) 

0003605/BG 
-CCHN ngày 

cấp 

01/04/2015 

 

Bác sỹ đa 

khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 
làm thêm ngoài 
giờ 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh đa 
khoa; 
siêu 

Phụ 

trách 

chuyê

n 

môn 

kỹ 
thuật 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của 

 

không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn bằng, 

chứng chỉ/ 

năm cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi 

hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 

     hành chính theo 
quy 

chế của TYT 

âm ổ bụng   Sở Nội vụ tỉnh 
Bắc Ninh 

  

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Chu Văn Tiến 

 

 

 

Bác Sỹ Đa 

Khoa 

(2008) 

 

 

0003591/BG 

-CCHN ngày 

cấp 

01/04/2015 

 

 

 

 

Bác sỹ đa 

khoa 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh đa 

khoa; 

siêu âm ổ 

bụng 

 

 

 

Trưở

ng 

Kh

oa 

 

 

Khoa 

dược, 

thiết bị 

y tế, cận 

lâm 

sàng; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

 

 

 

Y sỹ 

YHCT(200 

5) 

 

 

007430/BG- 

CCHN ngày 

cấp 

06/11/2009 

 

 

 

Y sỹ y học cổ 

truyền 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Khám 

chữa 

bệnh 

bằng 

YHCT 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

không 

 



 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tâm 

 

 

 

Điều dưỡng 

viên 

 

 

0003593/BG 

-CCHN cấp 

ngày 

01/04/2015 

Quy định tại 

QĐ số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 

của Bộ 

trưởng bộ 

nội vụ về 

việc ban 

hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y 
tế điều dưỡng 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

 

Điều 

dưỡn

g 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

21 

 

 

Vũ Thị Hằng 

 

Cao đẳng 

hộ sinh,Hộ 

sinh 

viên/2015 

 

0003686/BG 

-CCHN cấp 

ngày 

01/04/2015 

TT số: 

12/2011/TT-

BYT 

ngày 

15/03/2011 

của BYT QĐ 

tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên 
chức hộ sinh 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

Cao đẳng 

hộ sinh 

phụ trách 

ctr 

CSSKSS 

+ 

dinh dưỡng 

 

 

Không 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn bằng, 

chứng chỉ/ 

năm cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi 

hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 

Điểm Trạm Mai Trung   

 

 

22 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 

 

 

Bác Sỹ Đa 

Khoa 

 

0003571/BG 

-CCHN ngày 

cấp: 

01/04/2015 

 

 

KBCB đa 

khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Bác sỹ đa 

khoa 

 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

không 

 



 

 

23 

 

 

Ngọ Thị Ngân 

 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

006199/BG- 

CCHN, ngày 

cấp: 

26/05/2017 

 

 

KBCB đa 

khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Y sĩ đa 

khoa 

 

 

Không 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

24 

 

 

Nguyễn Văn Đại 

 

 

Y sỹ sản 

nhi 

 

0003674/BG 

-CCHN, 
ngày cấp: 

01/04/2015 

 

 

KBCB Y 

sĩ sản nhi 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Y sĩ sản 

nhi 

 

 

Không 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm,K

hoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Ngô Thị Vân 

 

 

Y sỹ y học 

cổ truyền 

 

0003592/BG 

-CCHN, 
ngày cấp: 

01/04/2015 

 

 

KBCB Y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Y sĩ Y học 

cổ truyền 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thao 

 

 

 

Điều dưỡng 

viên 

 

 

0003712/BG 

-CCHN, 
ngày cấp: 

01/04/2015 

 

 

 

KBCB hệ điều 

dưỡng 

 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

 

Điều 

dưỡng 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn bằng, 

chứng chỉ/ 

năm cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi 

hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 



 

 

27 

 

 

Nguyễn Thị Hoài 

Hào 

 

 

Cử nhân 

điều dưỡng 

 

007646/BG- 

CCHN Ngày 

cấp 

12/06/2020 

 

 

KBCB hệ 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Cử nhân 

điều dưỡng 

 

 

Không 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

Điểm Trạm Hùng Thái   

 

 

28 

 

 

Dương Văn 

Hương 

 

Cử nhân y 

tế công 

cộng 

 

0003666/BG 

-CCHN, 
ngày 

01/04/2015 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

sản nhi 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Y sỹ 

sản nhi 

 

 

Phó 

Khoa 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

không 

 

 

 

29 

 

 

Trần Trọng Hải 

 

Y sỹ vệ 

sinh dự 

phòng 

 

0003685/BG 

-CCHN, 

ngày 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

hệ điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

Y sỹ vệ 

sinh Dự 

phòng 

 

 

Không 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm; 

Khoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

không 

 

 

 

30 

 

 

Hoàng Văn Thám 

 

 

Y sĩ đa 

khoa 

 

006169/BG- 
CCHN, ngày 

cấp 

15/05/2017 

 

Tham gia sơ 

cứu, khám 

bệnh chữa 

bệnh một số 

bệnh thông 

thường 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy 

chế của TYT 

 

 

Y sỹ đa 

khoa 

 

 

Không 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của 

Sở Nội vụ tỉnh 

Bắc Ninh 

 

 

Không 

 



 

 

31 

 

 

Nghiêm Thị 

Phương Thủy 

 

Bác sỹ Y 

học cổ 

truyền 

 

006196/BG- 
CCHN, ngày 

26/05/2017 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Bác sỹ 

YHCT 

 

Phụ 

trách 

chuyên 

môn kỹ 

thuật 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

không 

 

 

 

TT 

 

 

Họ tên 

 

Văn bằng, 

chứng chỉ/ 

năm cấp 

 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp 

 

 

Phạm vi 

hành 

nghề 

 

 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở 

 

Vị trí 

chuyê

n môn 

 

Chức 

danh 

quản lý 

 

Khoa/bộ 

phận 

chuyên 

môn 

 

 

Thời điểm tiếp 

nhận 

Thông tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
(11) 

 

 

 

32 

 

 

Bùi Thị Hà 

 

 

Y sỹ y học 

cổ truyền 

 

0003664/BG 

-CCHN, 
ngày 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng y học 

cổ truyền 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy chế 

của TYT 

 

 

Y sỹ 

YHCT 

 

 

Không 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh 

 

 

không 

 

 

 

33 

 

 

Nguyễn Thị Nga 

 

Điều dưỡng 

viên 

0003665/BG 

-CCHN, 
ngày cấp 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

điều 

dưỡng 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

 

Điều 

dưỡng 

 

 

Không 

Khoa 

phòng 

bệnh, 

an toàn 

thực 

phẩm 

khoa 

khám 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của 

Sở Nội vụ tỉnh 

Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

 

 

34 

 

 

Nguyễn Thị Thu 

 

 

Y sĩ sản nhi 

0003639/BG 

-CCHN, 
ngày 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

sản nhi 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ hành chính 

theo quy 
chế của TYT 

 

Y sỹ 

sản nhi 

 

 

Không 

 

Khoa 

khá

m 

bện

h 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh 
Bắc Ninh 

 

 

Không 

 

B. DANH SÁCH THÔI VIỆC   



 

 

35 

 

 

Nguyễn Thế Hòa 

 

Bác sỹ đa 

khoa (2015) 

 

0003700/BG 
-CCHN 

01/04/2015 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Từ 7h00 đến 

17h00 từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng 

tuần (trực và 

làm thêm ngoài 

giờ 

hành chính theo 

quy chế của TYT 

 

Bác sỹ đa 

khoa 

 

 

Không 

 

Khoa 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

01/01/2026 

theo QĐ số 

2356/QĐ- 

SNV ngày 

30/12/2025 

của Sở Nội vụ 

tỉnh 
Bắc Ninh 

 

 

Không 

Thôi hành 

nghề 

(nghỉ hưu) 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (đn đăng tải); 
- Lưu: VT, KD. 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ 

 

 

 
Nguyễn Thị Việt Nga 

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

PHỤ TRÁCH TRẠM 

 

 

 
Nguyễn Thị Việt Nga 



 


